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A. TRẮC NGHIỆM 
I. Đọc: 

Con ngan nhỏ 

Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm, trông chỉ to hơn cái trứng một tí. Nó có bộ 
lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con tơ non mới guồng. 
Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ. Đôi mắt chỉ bằng hạt cườm, đen nhánh hạt 
huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước làm hoạt động hai con ngươi 
bóng mỡ. Một cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ 
cũng mềm mại như thế, mọc ngay ngắn trước cái đầu xinh xinh vàng xuộm. 

II. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Bài đọc trên có mấy từ chứa tiếng có vần ươm? 

A.  1 từ, đó là: ............................................................ 
B.  2 từ, đó là: ............................................................ 
C. 3 từ, đó là: ............................................................. 

Câu 2: Bài đọc trên có mấy câu? 
A. 4 câu 
B. 5 câu 
C. 6 câu 

Câu 3: Con ngan mới nở ba hôm, to bằng nào? 
A. Bằng nắm tay. 
B. To hơn cái trứng một tí. 
C. Bằng quả cam. 

Câu 4: Lông của con ngan nhỏ có màu gì? 
A. Vàng xuộm. 
B. Vàng ươm. 
C. Vàng óng. 

Câu 5: Con ngan nhỏ đẹp nhất là: 
A. Đôi mắt. 
B. Cái mỏ. 
C. Đôi mắt với cái mỏ. 

Câu 6: Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả: 
A. loay hoay 
B. loay hoai 
C. loai hoay 



 
B. TỰ LUẬN 
Câu 1: Điền c hay k vào chỗ chấm: 
……iểm tra 

……ăng tròn 

 ……ửa hàng 

gõ ……ẻng 

 
Câu 2: Nối từ ngữ cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để thành câu: 

                              A                                                                  B 

 

 

 

 

 

Câu 3: Sắp xếp các tiếng thành câu đúng: 
 đàn/ kiến / tha/ đang/ mồi/ tổ/ về 

………………………………………………. 

Câu 4: Viết một hoặc hai câu nói về con vật mà em thích: 

 Gợi ý: Em thích con gì? Con vật đó biết làm gì? Nó thích ăn gì?    

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phía đằng đông. 

ở Quảng Ninh. 

rất nóng. 

Quê Bình 

Thời tiết hôm nay 

Vầng trăng hiện ra 



 

 

 

 

 

 

 

 


